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VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI THÁNG 02 VÀ 2 THÁNG NĂM 2018
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Tình hình sản xuất
Tháng 02 năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính giảm 17,1% so với tháng trước nhưng tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tháng 02 năm nay trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên số ngày làm việc ít hơn. Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng 2,4% của cùng kỳ năm 2017, và cao hơn mức tăng của năm 2016, 2015 (cùng kỳ năm 2016 tăng 6,6%; năm 2015 tăng 12%). 
Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,7%, đóng góp 13,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%, đóng góp 1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 5,7%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,3%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm. (2 tháng đầu năm 2017, ngành chế biến, chế tạo tăng 5,3%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,6%, ngành khai khoáng giảm 13,7% so với cùng kỳ năm trước).
Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 2 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 38,3% (cùng kỳ năm 2017 tăng 2,4%), chủ yếu do đóng góp của Công ty TNHH SamSung Display Việt Nam với doanh thu 2 tháng đầu năm ước tính đạt 49,3 nghìn tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước; khai thác quặng kim loại tăng 25,3% (cùng kỳ năm 2017 giảm 9%); sản xuất kim loại tăng 21,1%, trong đó có sự đóng góp của Tập đoàn Formosa mới đi vào sản xuất quy mô lớn với 2 tháng đầu năm đạt 475,5 nghìn tấn thép, gấp 11,8 lần cùng kỳ năm trước. Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng 5% (dầu thô khai thác giảm 4,5%); sản xuất thuốc lá tăng 2,9%...
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 2 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Ti vi tăng 73,9%; sắt thép thô tăng 40,5%; sữa bột tăng 23,7%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 21,2%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo tăng 20,7%; xi măng tăng 19%; khí đốt thiên nhiên dạng khí tăng 16,8%; thức ăn cho thủy sản tăng 16%; điện thoại di động tăng 14,6%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Thuốc lá điếu tăng 2,9%; giày, dép da tăng 1,4%; dầu thô khai thác giảm 4,5%; phân u rê giảm 7,9%.

Nhìn chung, chỉ số sản xuất công nghiệp 02 tháng năm 2018 tiếp tục đà tăng trưởng, ngành khai khoáng đã có mức tăng trưởng dương, cùng với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất và phân phối điện tạo động lực để đạt được mục tiêu tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trong ngành Công Thương đã trở lại hoạt động bình thường, với đà tăng trưởng sản xuất kinh doanh của năm 2017, các doanh nghiệp bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.  
Đánh giá cụ thể ở một số ngành như sau:

1. Đối với ngành điện

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Chỉ thị số 16/CT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2017 về việc đảm bảo cung ứng điện các dịp Lễ, Tết và các sự kiến chính trị, văn hóa lớn trong năm 2018. Nhìn chung, về tình hình cung cấp điện cho đời sống, sản xuất và sinh hoạt trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của cả nước đã được ngành Điện chủ động chuẩn bị tốt và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, đã đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định. Các nhà máy điện và lưới điện truyền tải vận hành ổn định, tuy có một số sự cố về tổ máy phát điện, và trên lưới điện trung thế và hạ thế do hỏa hoạn hoặc vi phạm hành lang an toàn lưới điện nhưng đã được các lực lượng ứng trực xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng lớn đến cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia.
Phụ tải hệ thống điện quốc gia trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán thấp hơn so với các ngày bình thường, đặc biệt là các ngày đầu năm mới. Phụ tải có xu hướng tăng dần trở lại trong các ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết do các hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ bắt đầu đi vào hoạt động.
Sản lượng điện sản xuất tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, điện sản xuất tháng 02 ước đạt 12,6 tỷ kWh; tính chung 2 tháng ước đạt 28,97 tỷ kWh tăng 11,1% so với cùng kỳ. 

2. Đối với ngành than


Trong tháng 2, ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm. 

Sản lượng than sạch tháng 02 ước đạt 2,69 triệu tấn, giảm 17% so với cùng kỳ, tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 6,5 triệu tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng than sạch của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tăng 8,9% so với cùng kỳ. 

3. Đối với ngành dầu khí

2 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất của ngành Dầu khí đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Nhằm đảm bảo các nhà máy, công trình dầu khí vận hành an toàn, ổn định, hoàn thành kế hoạch sản xuất đề ra, trong thời gian nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng toàn thể cán bộ công nhân viên các đơn vị thành viên đều chấp hành nghiêm túc công tác bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí, phân công cụ thể và tổ chức chế độ trực 24/24 giờ tại các đơn vị, công trường và tại văn phòng trực các tình huống khẩn cấp. Nhìn chung, công tác an toàn được các nhà thầu dầu khí/đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra. Khai thác dầu, khí tại các mỏ, hệ thống các đường ống dẫn khí (Rạng Đông - Bạch Hổ - Phú Mỹ, Nam Côn Sơn, PM3-Cà Mau), sản xuất tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các nhà máy Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ đạt 100% công suất.
Sản lượng dầu thô khai thác tháng 2 ước đạt 1,2 triệu tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2017; khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 0,8 tỷ m3, tăng 6%; khí hóa lỏng ước đạt 71,8 nghìn tấn, tăng 17,8% so với cùng kỳ.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 2,5 triệu tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2017; khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 1,8 tỷ m3, tăng 16,8%; khí hóa lỏng ước đạt 158,1 nghìn tấn, tăng 21,2% so với cùng kỳ.
Ngày 24 tháng 02 năm 2018, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn nút khởi công Dự án trọng điểm Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam. Dự án sẽ là động lực cho đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, khuyến khích đầu tư dài hạn vào những ngành công nghiệp có liên quan trong chuỗi giá trị cũng như nâng cao tiêu chuẩn cạnh tranh của sản phẩm, nhờ vậy giảm thiểu nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu.
4. Đối với ngành thép

Tháng 02 năm 2018, lượng sắt thép thô ước đạt 775,4 nghìn tấn, tăng 36,4% so với cùng kỳ; lượng thép cán ước đạt 458,6 nghìn tấn, tăng 12,8% so với cùng kỳ; lượng thép thanh, thép góc ước đạt 444,4 nghìn tấn, giảm 3,9% so với cùng kỳ.

Tính chung 02 tháng đầu năm 2017, lượng sắt thép thô đạt 1.644,1 nghìn tấn, tăng 40,5% so với cùng kỳ; thép cán đạt 956,9 nghìn tấn, tăng 12,6% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc đạt 989,2 nghìn tấn, tăng 9% so với cùng kỳ. 

Nhập khẩu thép các loại từ các thị trường trong tháng 02 giảm 46,3% về lượng và 32,1% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu thép các loại giảm 27,3% về lượng và 7,2% về trị giá.
Sang tháng 2 năm 2018, thị trường thép xây dựng nội địa điều chỉnh tăng giá với mức tăng phổ biến tại thị trường phía Nam là 200.000 -  600.000 đồng/tấn, thị trường phía Bắc là 900.000 đồng/tấn. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường phôi thép nội địa hiện đang khan hiếm về nguồn cung và giá phôi sản xuất trong nước tăng mạnh khiến các nhà sản xuất thép xây dựng phải điều chỉnh tăng giá bán.
5. Đối với ngành hóa chất, phân bón

Sản lượng một số sản phẩm phân bón: 2 tháng đầu năm 2018, ước sản lượng phân đạm urê đạt 367,5 nghìn tấn, giảm 3,5% so với cùng kỳ; phân NPK khoảng 463,5 nghìn tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ; phân lân (TĐ Hóa chất VN) ước đạt khoảng 256 nghìn tấn, tăng 17,5% so với cùng kỳ; phân DAP (TĐ Hóa chất VN) ước đạt 65,3 nghìn tấn, tăng 18,7% so với cùng kỳ.
2 tháng đầu năm 2018 nhập khẩu phân bón giảm cả về lượng và giá trị. Khối lượng phân bón nhập khẩu các loại trong tháng 2 năm 2018 đạt 200 nghìn tấn với giá trị 54 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị phân bón nhập khẩu 2 tháng đầu năm đạt 488 nghìn tấn và 134 triệu USD, giảm 36,7% về khối lượng và giảm 35,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 27 nghìn tấn với giá trị đạt 7 triệu USD giảm 73,8% về lượng và 73,7% về giá trị.

6. Đối với ngành dệt may, da giày
Tháng 02 năm 2018 có số thời gian làm việc ít hơn so với năm 2017 (ít hơn 5 ngày do trùng với dịp lễ Tết Nguyên đán) nhưng dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành, trước và sau dịp nghỉ lễ, các doanh nghiệp của ngành dệt may đã đôn đốc cán bộ công nhân viên tập trung sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. Chỉ số sản xuất ngành dệt tính chung 2 tháng tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2017 (tháng 2 tăng 0,7% so với cùng kỳ); chỉ số sản xuất trang phục tăng 8% so với cùng kỳ năm 2017. Một số sản phẩm trong ngành đạt mức tăng trưởng như: Vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 77 triệu m2, tăng 10% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 133,1 triệu m2, tăng 20,7% so với cùng kỳ; quần áo mặc thường ước đạt 701,1 triệu cái, tăng 6,4%. 
Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may tháng 02 ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Đặc biệt xuất khẩu tăng đều ở các thị trường so với năm trước, cụ thể: xuất khẩu sang Ấn Độ (tháng 1/2018 đạt 3,514 triệu USD, gần bằng 2 tháng đầu năm 2017 đạt 3,98 triệu USD); Ba Lan (tháng 01/2018 đạt 5,8 triệu USD, cao hơn 2 tháng đầu năm 2017 đạt 4,98 triệu USD); Anh (tháng 1/2018 đạt 63 triệu USD, 2 tháng đầu năm 2018 đạt 97,4 triệu USD); Arập Xêút; Áo; Bỉ;...

Như vậy, mặt dù trước tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn nhưng ngành dệt may vẫn kỳ vọng hoàn thành nhiệm vụ kim ngạch xuất khẩu đạt 34 tỷ USD, cao hơn 10% so với năm 2017.
Sản xuất và xuất khẩu của ngành Da giày tiếp tục đạt tăng trưởng. Chỉ số sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017; sản lượng giầy, dép da 2 tháng đầu năm 2018 ước đạt 38,5 triệu đôi, tăng 1,4% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại ước đạt 2,267 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ.
7. Đối với các ngành sản xuất chế biến thực phẩm và đồ uống

Tháng 02 và 2 tháng năm 2017, sản xuất kinh doanh của ngành cơ bản ổn định. Tính chung 2 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất duy trì mức tăng trưởng khá. Ngành sản xuất đồ uống tăng 7,9% so với cùng kỳ; ngành sản xuất thuốc lá tăng 2,9% so với cùng kỳ; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 6% so với cùng kỳ. 


II. VỀ XUẤT NHẬP KHẨU 
1. Xuất khẩu hàng hoá

Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 năm 2018 ước đạt 13,4 tỷ USD, giảm 33,7% so với tháng 01 năm 2018 và tăng 2,5% so với cùng kỳ tháng 02 năm 2017. Ước chung 2 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 33,6 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 9,6 tỷ USD, tăng 25,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,9 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2017. 

a) Về xuất khẩu các nhóm hàng

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản:  Kim ngạch xuất khẩu tháng 02/2018 ước đạt 1,4 tỷ USD, giảm 42% so với tháng 01/2018 và giảm 14,1% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 11,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong nhóm này, chỉ có 3 mặt hàng có mức tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ là nhân điều (26,8%), rau quả (18%) và gạo (2,6%), do tháng 2 trùng với dịp nghỉ tết âm lịch nên hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp đều giảm.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng 2 tháng năm 2018 ước đạt 3,8 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ có 3 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ so với cùng kỳ là chè, hạt tiêu và cao su.
- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nhiên liệu và khoáng sản: Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 ước đạt 277 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ. Xuất khẩu các mặt hàng xăng dầu; quặng và khoáng sản khác đều giảm cả về giá và lượng. Than đá là mặt hàng duy nhất trong nhóm ở tháng này có kim ngạch xuất khẩu tăng nhẹ so với cùng kỳ (2,3%) chủ yếu do lượng tăng 50,3%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của nhóm ước đạt 632 triệu USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ.
 - Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến: Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng năm 2018 đạt 27,8 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ. Các mặt hàng có đóng góp lớn vào mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu tiếp tục là gỗ và sản phẩm gỗ (1,3 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ), giầy dép các loại (2,3 tỷ USD, tăng 11,9%), Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (3,97 tỷ USD, tăng 19,2%), Điện thoại các loại và linh kiện (6,6 tỷ USD, tăng 41,7%)…
b) Về thị trường xuất khẩu

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 6,2 tỷ USD, tăng 64,8% so với cùng kỳ năm trước; Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 với 6 tỷ USD, tăng 14%; tiếp đến là EU đạt 5,8 tỷ USD, tăng 15%; ASEAN đạt 3,5 tỷ USD, tăng 11,2%; Nhật Bản đạt 2,6 tỷ USD, tăng 11,1%; Hàn Quốc đạt 2,6 tỷ USD, tăng 36,4%.

Xuất khẩu giữ được mức tăng tốt đối với Hàn Quốc (xuất khẩu sang Hàn Quốc ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 36,4%), thị trường Đông Á (tăng 39,1%) là một tín hiệu khả quan trong việc nước ta đã từng bước tiếp cận và tận dụng được các lợi thế của các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Một số thị trường truyền thống vẫn được giữ vững và tiếp tục phát huy hiệu quả tốt. Các thị trường xuất khẩu truyền thống trong khu vực ASEAN tiếp tục đà tăng trưởng.
2. Về nhập khẩu

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 02 ước đạt 12,50 tỷ USD, giảm 37,6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,00 tỷ USD, giảm 40%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,50 tỷ USD, giảm 35,9%. 

Tính chung 2 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 32,54 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 13,34 tỷ USD, tăng 16,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,20 tỷ USD, tăng 14,5%. 
a) Về nhóm hàng nhập khẩu

- Nhóm hàng cần nhập khẩu, 2 tháng đầu năm 2018 tăng 15,6%. Trong đó có một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn, đây là những mặt hàng nhập khẩu phục vụ nhu cầu đầu vào cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp như: xăng dầu (1,4 tỷ USD, tăng 50,8%), chất dẻo nguyên liệu (1,2 tỷ USD, tăng 14,1%)…
- Nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 ước đạt 644 triệu USD,  giảm 35,1% so với cùng kỳ năm 2017. Ước 2 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu của nhóm đạt 1,9 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ. 
b) Về thị trường nhập khẩu 

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 9,4 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp đến là Hàn Quốc đạt 7 tỷ USD, tăng 18,7%; ASEAN đạt 4,4 tỷ USD, tăng 13,2%; Nhật Bản đạt 2,5 tỷ USD, tăng 5,7%; EU đạt 1,8 tỷ USD, tăng 5,7%; Hoa Kỳ đạt 1,4 tỷ USD, giảm 5,5%.
3. Cán cân thương mại

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 01 xuất siêu 180 triệu USD; tháng 02 ước tính xuất siêu 900 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm xuất siêu 1,08 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,68 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,76 tỷ USD.
Có thể nói, tiếp nối những thành công đã đạt được trong năm 2017, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2018 tiếp tục khởi sắc với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh 19% so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2017 tăng 18,9% so với năm 2016), ước đạt 66,16 tỷ USD. Trong đó: 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 33,62 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2017 tăng  15,4% so với năm 2016). Trong đó, khối doanh nghiệp 100% vốn đầu tư trong nước tăng trưởng cao hơn so với khối doanh nghiệp FDI. Cụ thể, xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước đạt 9,65 tỷ USD trong 2 tháng năm 2017, tăng 25,7% so với 2 tháng năm 2017; Khối doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất khẩu 23,56 tỷ USD (kể cả dầu thô), tăng 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là dấu hiệu hết sức tích cực đối với lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam, là tiền đề để đạt mục tiêu kế hoạch tăng trưởng xuất khẩu 10% trong năm 2018. Đáng chú ý, trong tháng 2/2018, mặc dù bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ Tết nguyên đán nhưng xuất khẩu hàng hóa của nước ta vẫn tăng nhẹ 2,5% so với tháng 2/2017 (trước đó, trong tháng 1/2018, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam cũng đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 40,26 tỷ USD). 
Trong thời gian tới, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2017 do xuất khẩu điện thoại các loại được kỳ vọng tăng khá nhờ sự đóng góp của việc ra mắt các sản phẩm chủ lực của Samsung (gần đây là Galaxy S9). 

III. VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Tháng 02 năm nay là thời điểm Tết Nguyên đán nên thị trường trong nước sôi động. Các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở kinh doanh đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng lên trong dịp Tết của nhân dân. Công tác chuẩn bị và phục vụ Tết Nguyên đán đã được toàn ngành Công Thương phối hợp chặt chẽ các địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo không khí vui tươi, lành mạnh trong cả nước, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh có cơ hội quảng bá, giới thiệu, giao lưu, trao đổi, mua bán hàng hóa. Bộ Công Thương đã tập trung chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chủ động rà soát cung cầu hàng hóa, chuẩn bị tốt nguồn hàng, triển khai chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo; chuẩn bị tốt các mặt hàng chính sách cung ứng cho vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng chịu nhiều thiệt hại của thiên tai. Thị trường hàng hóa dồi dào về số lượng, đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Sức mua trên thị trường đối với các nhóm hàng lương thực, thực phẩm hàng tiêu dùng tăng khoảng 10 – 13% so với các tháng thường và tăng khoảng 10% so với Tết năm 2017. Đặc biệt, trong năm nay do nguồn cung khá dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu người dân nên hiện nay giá phần lớn các mặt hàng như thủy sản, rau xanh, hoa... đã giảm so với những ngày cận Tết.
Biểu đồ: TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ
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Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02 năm 2018 tăng cao do nhu cầu mua sắm chuẩn bị tết của người dân vào dịp này tăng (kỳ nghỉ Tết rơi vào gần cuối tháng nên có nhiều thời gian cho hoạt động mua bán chuẩn bị Tết), ước tháng 02 đạt 350,4 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 704 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,7% (cùng kỳ năm 2017 tăng 5,1%). Trong đó: ngành thương nghiệp ước đạt 532 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 75,6%; ngành khách sạn nhà hàng đạt 85,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2%, chiếm tỷ trọng 12,1%; du lịch ước đạt 7,5 nghìn tỷ đồng, tăng 38,4%, chiếm tỷ trọng 1,1%; dịch vụ đạt 79 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5%, chiếm tỷ trọng 11,2%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng khá so với cùng kỳ năm trước do lượng khách quốc tế và du lịch trong nước tăng cao, đồng thời dịch vụ ăn uống ngoài gia đình có xu hướng tăng trong những ngày đầu năm mới. (Phụ lục 7).
Về công tác quản lý thị trường

Bộ Công Thương đã phối hợp tích cực với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra dịp trước, trong và sau Tết, tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; kiểm soát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; đặc biệt là truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm với hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu. 

Ngay từ trước tết, Bộ Công Thương đã chủ trì triển khai các đoàn làm việc, đôn đốc công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán; Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng; Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm... Ngay thời điểm sát Tết, ngày 13 tháng 02 năm 2018, Bộ Công Thương đã trực tiếp tổ chức đồng loạt triển khai 6 Đoàn công tác đôn đốc công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hảng giả dịp trước, trong và sau tết tại một số địa bàn trọng điểm gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Đảm bảo Đường dây nóng thông suốt từ Lãnh đạo Chi cục tới các Đội và các lực lượng phối hợp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ công tác trên từng địa bàn, huyện, thị xã, thành phố sẵn sàng tập trung làm nhiệm vụ khi có sự việc xảy ra; đồng thời, đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trên các địa bàn, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui Tết. Lực lượng chống buôn lậu ở địa bàn khu vực các tỉnh biên giới đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ, tăng cường tổ chức giám sát, kiểm tra tại các chốt thuộc khu vực biên giới, nên đã ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hàng cấm, hàng nhập lậu qua biên giới. Do đó, trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, không phát hiện những diễn biến bất thường nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo báo cáo nhanh, trong tháng 02/2018 lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra trên 6.500 vụ; phát hiện, xử lý trên 3.600 vụ vi phạm; Thu nộp ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng (trong đó tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 14 tỷ đồng, tiền bán hàng tịch thu trên 6 tỷ đồng).

Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại... được quan tâm đẩy mạnh và đổi mới phương pháp, góp phần bảo vệ và hỗ trợ thị trường trong nước phát triển lành mạnh.
IV. GIẢI PHÁP TRONG THÁNG 3 VÀ NHỮNG THÁNG TIẾP THEO CỦA NĂM 2018
Để triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành và tập trung tổ chức triển khai quyết liệt, cụ thể ngay từ những ngày đầu năm 2018 các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP;  Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; và các Nghị quyết các phiên họp thường kỳ Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khác trong các tháng đầu năm 2018… 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp, các Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai nghiêm túc, bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, các nhiệm vụ trọng tâm đã, đang và sẽ thực hiện như sau:
Thứ nhất, trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp sản xuất trong ngành, các dự án sản xuất công nghiệp lớn và các địa phương trọng điểm về công nghiệp và thương mại để nắm tình hình và động viên, đôn đốc cán bộ công nhân viên của các dự án, doanh nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, ghi nhận các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh để có các biện pháp kịp thời tháo gỡ nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. 

Thứ hai, chỉ đạo các đơn vị và các doanh nghiệp trong toàn ngành tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Thứ ba, quán triệt và yêu cầu các đơn vị, các doanh nghiệp trong toàn ngành xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kịch bản tăng trưởng theo từng quý của năm 2018, thường xuyên giám sát, đôn đốc, theo dõi tình hình và tiến độ thực hiện để có giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đã được Chính phủ giao. Trước mắt các đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ hoàn thành việc xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018 theo từng quý gắn với kịch bản là các giải pháp thực hiện gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Thứ tư, tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đã xây dựng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2018 của ngành. Theo đó, tập trung vào các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu ở các nhóm giải pháp là: (i) Chú trọng cải cách thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý và cải cách bộ máy tổ chức quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để huy động nguồn lực cho sản xuất; (ii) Chú trọng tạo nguồn hàng có chất lượng cho sản xuất, hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và phù hợp với nhu cầu thị trường nhập khẩu; (iii) Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, cảnh báo đối với các biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng lên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Kịp thời chỉ đạo các giải pháp cụ thể, quyết liệt, có định hướng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, phát triển thị trường; (iv) Nghiên cứu các giải pháp, biện pháp phát triển xuất khẩu, nhập khẩu với từng thị trường quan trọng; tìm kiếm khả năng mở rộng các thị trường xuất khẩu mới còn tiềm năng đồng thời củng cố và mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam tại thị trường truyền thống, thị trường là đối tác FTA; (v) Tăng cường các biện pháp tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu đặc biệt là nông, thủy sản thâm nhập vào các thị trường mới; (vi) Đẩy nhanh tiến trình đàm phán, ký kết, phê duyệt các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước. Tổ chức triển khai thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam, bảo đảm cho quá trình hội nhập của Việt Nam một cách hiệu quả và bền vững hơn.

Thứ năm, hoàn thiện để tổ chức lại lực lượng quản lý thị trường theo ngành dọc để cải thiện căn bản chất lượng của quản lý thị trường.
Thứ sáu, tập trung thúc đẩy phát triển thị trường trong nước theo các nội dung tại Chiến lược phát triển thương mại nội địa đang được trình Chính phủ phê duyệt.
Thứ bảy, quyết liệt thực hiện phương án cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương.

Thứ tám, tăng cường phổ biến, hướng dẫn, có giải pháp phù hợp hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tại các thị trường đã có FTA; chủ động, tích cực trong đàm phán FTA nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu bền vững các nhóm hàng nông sản, hàng tiêu dùng, hàng công nghệ cao mà Việt Nam đang có thế mạnh và khai thác hiệu quả các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia, nhất là các FTA được ký kết trong thời gian qua và chuẩn bị trong thời gian tới như EVFTA, CPTPP./.
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		TH 02 tháng 2016		110.0		108.0		109.2		110.1

		TH 02 tháng 2017		109.7		104.2		105.1		107.2

		ƯTH 02 tháng 2018		110.0		110.2		138.4		108.5






